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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Vàng da là vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh, trong đó thay máu là biện pháp điều trị hữu hiệu làm giảm nồng độ bilirubin gián tiếp trong máu, giúp phòng ngừa các biến chứng như vàng da nhân, tuy nhiên có những tai biến rủi ro liên quan đến việc sử dụng các chế phẩm máu. Mục tiêu: Nhận xét sự thay đổi một số chỉ số huyết học và sinh hóa sau thay máu. Đối tượng và phương pháp: 63 trẻ, là những trẻ bị vàng da sơ sinh do tăng bilirubin gián tiếp (chẩn đoán dựa vào lâm sàng và định lượng nồng độ bilirubin trong máu), có chỉ định điều trị bằng thay máu, loại trừ vàng da có nhiễm khuẩn huyết, dùng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu bệnh án để thu thập số liệu. Kết quả: Sau thay máu, số lượng hồng cầu tăng (trước 3,5±0,8 T/l, sau 3,9±0,8 T/l), MCV giảm  (trước 103,95±8,61 fl, sau 91,6±6,75 fl), MCH giảm (trước 36,5±2,9 pg, sau 31,9±3,1 pg); tiểu cầu giảm (trước 282,0±101,4 G/l, sau 158,1±81,1 G/l); nồng độ kali giảm (trước 4,2±0,8 mmol/l, sau 3,8±0,7mmol/l), nồng độ natri, clo, glucose không có thay đổi đáng kể. Kết luận: Sau thay máu, số lượng hồng cầu tăng, MCV giảm, MCH giảm; số lượng tiểu cầu giảm, nồng độ kali giảm; nồng độ natri, clo và glucose không có thay đổi đáng kể.
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SUMMARY
COMMENTS ON CHANGES OF SOME LABORATORY VALUAES IN NEONATES AFTER EXCHANGE TRANSFUTION TO TREAT FOR INDIRECT HYPERBILIRUBINEMA JAUNDICE AT SAINT PAUL HOSPITAL FROM 2011 TO 2015

Background:  Exchange transfusion (ECT) is the standard therapy for immediate treatment of severe hyperbilirubinemia and prevention of kernicterus, but it also has the risks related to the use of blood products. Objective: Reviews on changes in some hematological, and biochemical indices after ECT. Subjects and Methods: 63 neonates, who have jaundice due to increased indirect bilirubin (based on clinical presentation and measure bilirubin concentration in blood), indicated ECT, exclude sepsis, using methods cross-sectional descriptive study, retrospective medical record to collect data. Result: After ECT, red blood cell count increase (before 3.5±0.8 T/l, after 3.9±0.8 L/l), MCV decrease (before 103.95±8.61 fl , after 91.6±6.75 fl), MCH decrease (before 36.5±2.9 pg, after 31.9±3.1 pg); platelet decrease ( before 282.0±101.4 G / L, after 158.1±81.1 G / l); potassium levels decreased  (before 4.2±0.8 mmol / l, after 3.8±0,7mmol / l), sodium, chloride, glucose no significant changes. Conclusion: After ECT, red blood cell count increase, MCV decrease, MCH decrease; platelets decrease, potassium levels decrease, sodium, chloride, glucose no significant changes. 
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